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24LT.DD.7 II 49 7 27/9/2025 Sáng
Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em
LT 15 10 5 Ths. Dương K. ĐD P. B3.1

24LT.DD.7 II 49 7 27/9/2025 Chiều
Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em
LT 15 15* 5

Ths.T.T. 
Huyền

K. ĐD P. B3.1

24LT.DD.7 II 49 CN 28/9/2025 Sáng
Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em
TH 30 4 4 Ths. Dương K. ĐD P. TH

24LT.DD.7 II 49 CN 28/9/2025 Chiều
Chăm sóc sức 

khoẻ trẻ em
TH 30 8 4

Ths.T.T. 
Huyền

K. ĐD P. TH

24LT.DU.9 II 49 7 27/9/2025 Sáng  Dược Liệu LT 30 25 5
Ds Đoan 

Dung
K. Dược P. B3.3

24LT.DU.9 II 49 7 27/9/2025 Chiều  Dược Liệu LT 30 30* 5
Ds Đoan 

Dung
K. Dược P. B3.3

24LT.DU.9 II 49 CN 28/9/2025 Sáng Hoá dược TH 30 24 4
DsCK1. 
Quảng

K. Dược P. TH

24LT.DU.9 II 49 CN 28/9/2025 Chiều Hoá dược TH 30 28 4
DsCK1. 
Quảng

K. Dược P. TH

24LT.HS.6 II 49 7 27/9/2025 Sáng Tiếng Anh TH 30 24 4
ThS. Nhã 

Trúc
K. KHCB P. B3.2

24LT.HS.6 II 49 7 27/9/2025 Chiều Tiếng Anh TH 30 28 4
ThS. Nhã 

Trúc
K. KHCB P. B3.2

24LT.HS.6 II 49 CN 28/9/2025 Sáng Tiếng Anh TH 30 30* 2
ThS. Nhã 

Trúc
K. KHCB P. B3.2

24LT.HS.6 II 49 CN 28/9/2025 Chiều
Thực hành 

NCKH
LT 30 5 5 Ths. Dương K. ĐD P. B3.2
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24VB.YS.8AB 49 7 27/9/2025
Y tế cộng 

đồng
LT 30 5 5

Ths. Minh 
Sơn

K. ĐD P. B2.4

24VB.YS.8AB 49 7 27/9/2025
Y tế cộng 

đồng
LT 30 10 5

Ths. Minh 
Sơn

K. ĐD P. B2.4

24VB.YS.8AB 49 CN 28/9/2025
Y tế cộng 

đồng
LT 30 15 5

Ths. Minh 
Sơn

K. ĐD P. B2.4

24VB.YS.8AB 49 CN 28/9/2025
Y tế cộng 

đồng
LT 30 20 5

Ths. Minh 
Sơn

K. ĐD P. B2.4

24VB.YHCT.6AB 49 7 27/9/2025 Sáng GL
Bài thuốc cổ 

phương
LT 30 15 5 ThS Huyền K. Y 27PCT

24VB.YHCT.6AB 49 7 27/9/2025 Chiều GL
Bài thuốc cổ 

phương
LT 30 20 5 ThS Huyền K. Y 27PCT

24VB.YHCT.6AB 49 CN 28/9/2025 Sáng GL
Bệnh học 
YHCT II

LT 45 10 5 BS Phúc K. Y 27PCT

24VB.YHCT.6AB 49 CN 28/9/2025 Chiều GL
Bệnh học 
YHCT II

LT 45 15 5 BS Phúc K. Y 27PCT

24VB.DU.8AB 49 7 27/9/2025 Sáng GL Dược lâm sàng LT 30 5 5 Ths. Hiếu K. Dược P. B2.1

24VB.DU.8AB 49 7 27/9/2025 Chiều GL Dược lâm sàng LT 30 10 5 Ths. Hiếu K. Dược P. B2.1

24VB.DU.8AB 49 CN 28/9/2025 Sáng GL Dược lâm sàng LT 30 15 5 Ths. Hiếu K. Dược P. B2.2

24VB.DU.8AB 49 CN 28/9/2025 Sáng GL Dược lâm sàng LT 30 20 5 Ths. Hiếu K. Dược P. B2.2
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